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	BÀI 1: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHONG KIẾN Ở CHÂU ÂU

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	A. Đọc sách giáo khoa và trả lời các câu hỏi sau:
1/ Sự hình thành xã hội phong kiến ở châu Âu.
- Sau khi vào Rô-ma, người Giéc-man đã làm gì?
- Những việc làm ấy làm cho xã hội phương Tây biến đổi như thế nào?
- Lãnh chúa là những người như thế nào?
- Nông nô do những tầng lớp nào hình thành?
- Quan hệ giữa lãnh chúa với nông nô như thế nào?	
2/ Lãnh địa phong kiến.
- Em hiểu như thế nào là “lãnh địa” phong kiến?
- Hãy miêu tả và nêu nhận xét về lãnh địa phong kiến qua H1/SGK?
- Trình bày đời sống, sinh hoạt trong lãnh địa?
- Nền kinh tế lãnh địa có đặc điểm gì?
- Phân biệt sự khác nhau giữa xã hội cổ đại với xã hội phong kiến?
3/ Sự xuất hiện các thành thị trung đại.
- Nguyên nhân xuất hiện thành thi?
- Thành thị trung đại xuất hiện như thế nào?
- Đặc điểm của thành thị là gì?
- Cư dân thành thị gồm những ai? Họ làm những nghề gì?
- Thành thị ra đời có ý nghĩa gì?


	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.

	B. Kiến thức trọng tâm
1. Sự hình thành xã hội phong kiến ở Châu Âu
Thế kỉ V, Người Giéc Manh vào đế quốc La Mã đã:
- Phá bỏ bộ máy nhà  nước Rô ma .
- Chia ruộng đất của chủ  nô cho quý tộc và tướng lĩnh, họ có quyền lợi , giàu có  đó là lãnh chúa  phong kiến .
- Nô lệ và nông dân trở thành nông nô , họ lệ thuộc vào lãnh chúa .
→ Quan hệ sản xuất phong kiến hình thành ở Châu Âu gồm lãnh chúa phong kiến và nông nô.
2. Lãnh địa phong kiến
Là vùng đất đai rộng lớn mà các Lãnh chúa chiếm làm của riêng, như một vương quốc nhỏ.
- Lãnh  địa phong kiến gồm đất đai của lãnh chúa ,nhà ở của nông nô.
Nông nô nhận ruộng đất canh tác và nộp tô thuế, chịu nhiều thứ thuế khác nhau.
- Đặc điểm: Là đơn vị kinh tế, chính trị độc lập, mang tính tự cung tự cấp, đóng kín của lãnh chúa.
- Đời sống : lãnh chúa  có nhiều quyền  như vua , sống đầy đủ xa hoa ; nông nô phụ thuộc , khổ cực, đói nghèo.
- Kinh tế : tự sản xuất, tự cấp, tự túc , tự tiêu thụ , chỉ mua muối và sắt, không trao đổi buôn bán.
3. Sự xuất hiện các thành thị trung đại
- Cuối thế kỉ XI, kinh tế thủ công nghiệp phát triển dẫn đến nhu cầu trao đổi và buôn bán hàng hoá, nhiều thành thị trung đại ra đời.
- Tổ chức của thành thị : phố xá cửa hàng , các phường hội và thương hội .
- Sống trong thành thị gồm  thợ thủ công , thương nhân .
→ Thành thị thúc đẩy nền kinh tế hàng hóa,  xã hội phong kiến Châu Âu phát triển .
	Kinh tế của lãnh địa
	Kinh tế thành thị trung đại

	- Kinh tế nông nghiệp
- Tự sản xuất, tự cung tự cấp, tự túc, tự tiêu thụ.
- Chỉ mua muối và sắt, không trao đổi buôn bán.
	- Kinh tế thủ công nghiệp và thương nghiệp
- Phường hội
- Thương hội



C. Bài tập
Câu 1:  Khi tràn vào lãnh thổ của đế quốc Rô-ma, người Giéc-man đã tiến hành nhiều việc làm thay đổi bộ mặt của khu vực này. Đánh dấu x vào ô trống đầu câu trả lời em cho là phù hợp:
☐ Tiêu diệt các vương quốc cũ trên đất Rô-ma.
☐ Thành lập nhiều vương quốc mới của họ như: Phơ-răng, Tây Gốt, Đông Gốt,…
☐ Xây dựng nhiều cung điện nguy nga cho các tướng lĩnh, quý tộc.
☐ Giảm mức thu thuế cho dân địa phương nhằm thúc đẩy sản xuất phát triển.
Câu 2: Nêu các giai cấp mới được hình thành trong xã hội phong kiến châu Âu:
Câu 3: Lãnh địa phong kiến là gì?
Câu 4:  Đánh dấu x vào ô trống trước câu viết về những hoạt động trong lãnh địa mà em cho là đúng:
☐ Xây dựng pháo đài, có hào sâu, dinh thự, nhà kho, chuồng trại…
☐ Nông nô cày cấy ruộng đất, không phải đóng góp gì cho lãnh chúa.
☐ Lãnh chúa suốt ngày tiệc tùng, hội hè, săn bắn,…
☐ Lãnh chúa luôn chăm lo phát triển sản xuất và luyện tập cung, kiếm để bảo vệ lãnh địa.
Câu 5:  Thành thị trung đại được hình thành từ:
A. Trong các lãnh địa
B. Các thị trấn
Câu 6: Mô tả những hoạt động chủ động chủ yếu trong thành thị?

	BÀI 2: SỰ SUY VONG CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN VÀ SỰ HÌNH THÀNH CHỦ NGHĨA TƯ BẢN Ở CHÂU ÂU

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	A. Đọc sách giáo khoa và trả lời các câu hỏi sau:
1. Những cuộc phát kiến lớn về địa lí.
 - Khái niện phát kiến địa lí:là thuật ngữ để chỉ những phát hiện mới về địa lí của các nhà thám hiểm châu Âu ở thế kỉ XV-XVI
- Nguyên nhân dẫn đến các cuộc phát kiến?
- Điều kiện dẫn đến các phát kiến địa lí?
 - Quan sát H3/sgk Tàu Ca – ra – ven, em thấy con tàu có những đặc điểm gì giúp cho nó có thể thực hiện các cuộc hành trình vượt đại dương?
 - Kể tên các cuộc phát kiến?
- Quan sát H5/ sgk nêu sơ lược hành trình của các nhà hàng hải trên bản đồ
-  Kết quả của các cuộc phát kiến?
- Các cuộc phát kiến đó có ý nghĩa gì?
2. Sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu
- Việc tạo ra vốn và  những người lao động làm thuê như thế nào?
-  Những việc làm đó có tác động gì với xã hội?
-  Giai cấp Tư sản và Vô sản hình thành từ những tầng lớp nào?


	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	B. Kiến thức trọng tâm
1. Những cuộc phát kiến lớn về địa lí.
- Nguyên nhân : do sản xuất phát triển, cần thị trường , nguyện liệu , vàng bạc.
- Điều kiện : phát kiến địa lý vì khoa học kỹ thuật  tiến bộ – đóng tàu lớn có la bàn .
- Các cuộc phát kiến địa lý : Vax cô đơ Gama , Cô lôm bô ,Ma gien lan, đi bằng đường  biển.
- Kết quả : tìm ra con đường biển mới , vùng đất mới , dân tộc mới , đem lại cho giai cấp tư sản  những món lợi khổng lồ.
2. Sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu
- Sau các cuộc phát kiến  địa lý , thương nhân Châu Âu giàu  lên trở thành giai cấp tư sản .
- Nhờ vốn ,nhờ  công nhân làm thuê, do đó tư sản lập xưởng sản xuất, công ty thương mại, những đồn điền rộng lớn , người làm thuê trở thành  giai cấp vô sản
- Nền sản xuất mới tư bản chủ nghĩa  ra đời ngay trong lòng chế độ phong kiến .
- Hình thành quan hệ tư bản chủ nghĩa :Giai cấp tư sản và  giai cấp vô sản  .
C. Bài tập
Câu 1.  Đâu không phải là nguyên nhân dẫn đến những cuộc phát kiến địa lí?
A. Do khát vọng muốn tìm mãnh đất có vàng.     
 B. Do yều cầu phát triển của sản xuất.
  C. Do muốn tìm những con đường mới.              
  D. Do nhu cầu của những người dân.
Câu 2. Những nước nào đi đầu trong cuộc phát kiến địa lí?
A. Anh, Tây Ban Nha.             B. Pháp, Bồ Đào Nha.  
C. Anh, I-ta-li-a.                       D. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.
Câu 3. Chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu được hình thành trên cơ sở nào?
A. Thu vàng bạc, hương liệu từ Ấn Độ và phương Đông
B. Các thành thị trung đại
C. Vốn và công nhân làm thuê.
D. Sự phá sản của chế độ phong kiến.
Câu 4. Cuộc phát kiến địa lí của các thương nhân châu Âu chủ yếu hướng về đâu?
A. Ấn Độ và các nước phương Đông
B. Trung Quốc và các nước phương Đông.
C. Nhật Bản và các nước phương Đông
D. Ấn Độ và các nước phương Tây
Câu 5. Các cuộc phát kiến địa lí đã mang lại sự giàu có cho các tầng lớp nào ở châu Âu?
A. Công nhân, quý tộc.                         B. Thương nhân, quý tộc.                    
C. Tướng lĩnh, quý tộc.                         D. tăng lữ, quý tộc.
Câu 6. Giai cấp tư sản tích lũy vốn ban đầu bằng những thủ đoạn khác nhau. Hãy đánh dấu x vào ô trống đầu câu mà em cho là sai:
☐ Cướp bóc tài nguyên, của cải của các nước thuộc địa.
☐ Tổ chức sản xuất, thu được nhiều lợi nhuận, trở nên giàu có.
☐ Đuổi nông nô ra khỏi lãnh địa, buộc họ trở thành người làm thuê.
☐ Buôn bán người da đen.
Câu 7. Giai cấp vô sản được hình thành từ những tầng lớp nào?
 A. Nông nô             B. Tư sản             C. Công nhân              D. Địa chủ.



	BÀI 3: CUỘC ĐẤU TRANH CỦA GIAI CẤP TƯ SẢN CHỐNG PHONG KIẾN THỜI HẬU KÌ TRUNG ĐẠI Ở CHÂU ÂU

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	A. Đọc sách giáo khoa và trả lời các câu hỏi sau:
1. Phong trào Văn hoá Phục hưng.
Khái niệm: PTVHPH là khôi phục những tinh hoa của văn hoá Hi Lạp và Rôma, đồng thời phát triển nó ở tầm cao mới
- Tại sao giai cấp tư sản lại chọn văn hoá làm cuộc mở đường cho đấu tranh chống phong kiến?
-  Kể tên một số nhà văn hoá, khoa học mà em biết?	
2/ Phong trào cải cách tôn giáo.
-  Nguyên nhân nào dẫn đến phong trào cải cách tôn giáo?
-  Diễn biến của phong phào cải cách tôn giáo?
- Trình bày nội dung tư tưởng cuộc cải cách của Lu thơ.

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.

	B. Kiến thức trọng tâm
1. Phong trào văn hóa phục hưng ( thế kỉ XIV – XVII)
· Khái niệm: "Phong trào văn hóa Phục Hưng" là khôi phục những tinh hóa văn hóa cổ đại Hi Lạp và Rô ma, đồng thời phát triển nó ở tầm cao mới.
· Nguyên nhân: 
· Chế độ phong kiến kìm hãm, vùi dập các giá trị văn hóa
· Giai cấp tư sản có thế lực về kinh tế nhưng không có địa vị chính trị xã hội.
· Nội dung phong trào:
· Lên án giáo hội Ki - tô, phá trật tự xã hội phong kiến.
· Đề cao giá trị con người, đề cao khoa học tự nhiên, xây dựng thế giới quan duy vật.
· Ý nghĩa:
· Phát động quần chúng đấu tranh chống lại xã hội phong kiến.
· Mở đường cho sự phát triển của văn hóa Châu Âu và nhân loại.
2. Phong trào cải cách tôn giáo
· Nguyên nhân: Sự thống trị về tư tưởng, giáo lí của chế độ phong kiến là cản trở đối với giai cấp tư sản. Yêu cầu đặt ra phải tiến hành cải cách.
· Diễn biến:
· Cải cách của M. Lu Thơ (Đức): Lên án những hành vi tham lam và đồi bại của giáo hoàng, đòi bãi bỏ những thủ tục nghi lễ phiền toái.
· Cải cách của Can - vanh (Thụy Sĩ): Chịu ảnh hưởng những cải cách của Lu- thơ, hình thành một giáo phái mới gọi là đạo Tin lành.
· Hệ quả: Đạo Ki - tô bị phân thành hai giáo phái: Cựu giáo là Ki - tô cũ và Tân giáo, mâu thuẫn và xung đột với nhau. Bùng lên cuộc chiến tranh nông dân Đức.
C. Bài tập
Câu 1. Quê hương của phong trào văn hóa Phục hưng là
A. Đức.                B. Ý.                C. Pháp.                D. Anh.
Câu 2. Nguyên nhân của phong trào văn hóa Phục hưng là do
A. chế độ phong kiến kìm hãm giai cấp tư sản.                
B. nhân dân căm ghét sự thống trị của chế độ phong kiến.
C. giai cấp tư sản mong muốn cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.
D. Nhân dân muốn khôi phục lại những gia trị tốt đẹp của xã hội thời Cổ đại.
Câu 3. Phong trào văn hóa Phục hưng đấu tranh bằng hình thức nào?
A. Vũ tráng                                        B. Chính trị.
C. Dùng các tác phẩm.                        D. Dùng bạo lực.
Câu 4. Phong trào cải cách tôn giáo đã dẫn tới hệ quả gì?
A. Đạo Ki-tô bị thủ tiêu.                                B. Đạo Ki-tô được phát triển hơn.
C. Đạo Ki-tô bị chia thành hai phái.                D. Đạo Ki-tô cải cách thành tôn giáo mới.


	BÀI 4: TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN (TIẾT 1)

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	A. Đọc sách giáo khoa và trả lời các câu hỏi sau:
1. Sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc.
 - Sự hình thành XHPK ở TQ như thế nào?.
- Sản xuất thời Xuân thu chiến quốc có gì tiến bộ?
- Phân tích tác dụng của công cụ bằng sắt?
- Những biến đổi về SX đã tác động đến XH ntn?
- Giai cấp địa chủ và nông dân tá điền đã được hình thành như thế nào ở xã hội TQ?
2. Xã hội Trung Quốc thời Tần - Hán
- Những biện pháp để củng cố chính quyền và phát triển KT thời Tần -Hán?
- ý nghĩa của những chính sách đó?
- Quan sát hình 8 nêu ý nghĩa của hình 8.
- Vua Hán đã có những chính sách gì để củng cố phát triển KT?
- Những chính sách đối ngoại của nhà Hán ntn? ý nghĩa của chính sách đó?
- Liên hệ với các triều đại phong kiến VN 
3. Sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường.
- Nhà Đường đã thi hanh chinh sách đối nội và đối ngoại như thế nào?
- Kinh tế thời Đường như thế nào? 
- Lãnh thổ ntn?
- Liên hệ Việt Nam giai đoạn này có những cuộc đấu tranh nào?


	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	B. Kiến thức trọng tâm
1. Sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc.
· Trung Quốc xây dựng nhà nước đầu  tiên ở Châu thổ sông Hòang Hà  từ 2.000 năm tr CN, và mở rộng xuống phía Nam, có nền văn minh cổ đại rực rỡ  (Hạ-Chu-Thương)
· Xuất hiện công cụ sắt , năng xuất lao động tăng .
· Hình thành giai cấp địa chủ , nông dân lĩnh canh  ( tá  điền ) nhận ruộng của địa chủ  và nộp tô cho địa chủ .
· Hình thành quan hệ sản xuất phong kiến Trung Quốc
· Địa chủ .
· Nông dân tá điền.
2. Xã hội Trung Quốc thời Tần – Hán.
· Tần Thủy Hòang (221 tr CN - 206 tr CN) :
· Chia  nước  thành  quận huyện , cử quan cai trị .
· Thống nhất đo lường và tiền tệ.
· Bắt lao dịch .
· Xây Vạn Lý Trường Thành ,  lăng Ly Sơn,  cung A Phòng ..
· Gây chiến tranh , mở rộng lãnh thổ vế phía bắc và nam .
· Hán  206 tr CN - 220 :
· Xóa bỏ pháp luật hà khắc.
· Giảm nhẹ tô thuế , sưu dịch .
· Khuyến khích phát triển nông nghiệp, nên kinh tế phát triển , xã hội ổn định
· Xâm lược Triều Tiên , chiếm Nam Việt  ( Khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40 ).
3. Sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường.
· Đối nội :
· Cử người thân tín cai quản địa phương
· Mở khoa thi chọn nhân tài.
· Giảm tô thuế .
· Phép quân điền , chia ruộng cho nông dân cày cấy , xã hội  phồn vinh cường thịnh .
· Đối ngoại :
· Xâm lược  Nội  Mông , Tây Vực , Triều Tiên , Củng cố đô hộ ở An Nam  ( khởi nghĩa Mai Thúc Loan  và Phùng  Hưng ).
· Trở thành đất nước cường thịnh nhất Châu Á.

C. Bài tập
Câu 1: Tần Thủy Hoàng đã thi hành những chính sách gì để cai trị đất nước?
   A. Chia đất nước thành quận, huyện để cai trị, thi hành chế độ cai trị rất hà khắc.
   B. Giảm tô thuế cho nhân dân và nông nô.
   C. Chia đất nước thành các quận, huyện để dễ quản lí, khuyến khích nhân dân.
   D. Chia đất nước thành các quận, huyện ,cử quan lại trực tiếp quản lí.
Câu 2: Vì sao chế độ phong kiến nhà Tần lại bị sụp đổ?
   A. Vì Tần Thủy Hoàng chia đất nước thành quận huyện
   B. Vì Tần Thủy Hoàng ăn chơi sa đọa
   C. Vì Tần Thủy Hoàng là một ông vua tàn bạo, bóc lột nhân dân.
   D. Vì Tần Thủy Hoàng bóc lột nhân dân.
Câu 3: Tại sao đến thời nhà Đường  kinh tế ổn định và phát triển?
   A. Vì có bộ máy nhà nước được củng cố nền độc lập.
   B. Vì có nhiều biện pháp để khai hoang, phát triển nông nghiệp.
   C. Vì nhà nước ổn định và phát triển không ngừng
   D. Vì kinh tế phát triển , xã hội  được ổn định.
Câu 4. Xã hội phong kiến Trung Quốc xuất hiện hai giai cấp nào? 
  A. Địa chủ , tá điền                         B. Địa chủ, nông nô.    
  C. Quý tộc, nông dân                      D. Quý tộc, nông nô
.



TÀI LIỆU THAM KHẢO
BÀI 1
Lãnh địa phong kiến 
[image: ]
-  Lãnh địa là một khu đất rộng: dó có cả đất trồng trọt. Trong khu đất của lãnh chúa có những lâu đài, dinh thự, nhà thờ, nhà kho, chuồng trại... có hào sâu, tường cao, tạo thành những pháo đài kiên cố.
-    Đời sống kinh tế :
+ Nông nô nhận ruộng đất của lãnh chúa cày Gấy và nộp tô, ngoài ra còn dệt vải, may quần áo, làm giầy dép, đóng đồ đạc, vũ khí... , chi mua một vài hàng nhu yếu phẩm như sắt, tơ lụa, đồ trang sức.
+ Thủ công nghiệp cũng chỉ hoạt dộng trong lãnh địa, nông nô làm các nghề phụ như dệt vải, may quần áo, làm công cụ... , lãnh chúa có những xưởng thủ công riêng như xưởng rèn, đồ gốm, may mặc.
+ Lãnh địa là đơn vị kinh tế tự nhiên, tự cấp, tự túc, việc trao đổi buón bán trong lãnh địa đóng vai trò thứ yếu.
-    Đời sống chính trị trong lãnh địa :
+ Mỗi lãnh địa là một đơn vị chính trị độc lạp, lãnh chúa được coi là ông vua con, có quân đội, toà án, pháp luật riêng, chế độ thuế khoá, tiền tệ riêng...
+ Đời sống lãnh chúa :
Lãnh chúa có cuộc sống nhàn rỗi, xa hoa; sung sướng, thời bình chỉ luyện tập cung kiếm, cưỡi ngựa, dạ hội, tiệc tùng.
Đối với nông nô : bóc lột nặng nề và đối xử hết sức tàn nhẫn.
+ Đời sống nông nô:
Nông nô là người sản xuất chính trong các lãnh địa. Họ bị gắn chặt và lệ thuộc vào lãnh chúa, nhận ruộng đất vể cày cây và phải nộp tô nặng, ngoài ra họ còn phải nộp nhiều thứ thuế khác.
Song họ vẫn được tự do trong sản xuất, có gia đình riêng, có nông cụ và gia súc.
BÀI 2
 Các cuộc phát kiến địa lí

[image: Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến  và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu]
- Năm 1486, nhà hàng hải B. Điaxơ (Dias) đi xuống phía Nam nhưng bị bão đánh đi thật xa rồi giạt vào cực Nam châu Phi. Ông đặt tên là mũi Bảo Táp (sóng cao 20 – 24 m, mùa hè ở Hảo Vọng gió đến 120 km/h). Sau đó, ông nhìn thấy bờ biển phía Đông và được một số hoa tiêu Hồi giáo hứa sẽ đưa ông sang Ấn Độ nên ông đổi tên mũi Bảo Táp thành mũi Hảo Vọng. Nhưng vì hết lương thực nên đoàn thuyền phải quay về.
- Tháng 7.1497, Vasco da Gama (một chàng thủy thủ 28 tuổi với cá tính quả quyết, dũng cảm và lạnh lùng, tàn nhẫn. Một người rất đam mê với những hoạt động hàng hải và từng học tại trường hàng hải của Hoàng tử Henri) chỉ huy 3 tàu với 160 người (gồm cả chỉ huy, thủy thủ, các loại thợ, giáo sĩ, phiên dịch và 12 tử tù) men theo bờ biển châu Phi đi về hướng Đông. Đoàn thuyền bị đảo đánh dạt sang Braxin (Brazil). Sau đó, họ trở lại mũi Hảo Vọng, được hoa tiêu người Mã Lai dẫn đường đã vượt Ấn Độ Dương đến được Calicut (Tây Nam Ấn Độ). Như vậy, Vasco da Gama đã mở được con đường biển từ châu Âu đi sang châu Á. Sau một thời gian ở Calicut, Gama không được lên thành phố buôn bán nên quay thuyền trở về. Trên đường về, Vasco da Gama cho đánh cướp tất cả thuyền buôn đi lại trên Ấn Độ Dương và mang về Bồ Đào Nha với số lượng hàng hóa trị giá gấp 60 lần số tiền dùng trong cuộc viễn chinh. Ngày 18.9.1499, đoàn thuyền của Vasco da Gama về đến Bồ Đào Nha. Từ đó, người Bồ Đào Nha đã độc chiếm con đường biển này suốt 18 năm trời.
- Như vậy, người Bồ Đào Nha đã tìm được con đường sang châu Á từ hướng Đông. Lúc này, người Tây Ban Nha cũng bắt đầu thực hiện những chuyến thám hiểm về hướng Tây.
- Ngày 17.4.1492, Christopher Colombus (một người Italia đã sống nhiều năm ở Tây Ban Nha, học tập và nghiên cứu về địa lí, hàng hải. Cuốn Địa lí học của Ptolemy và cuốn Du kí của Marco Polo là những cuốn sách mà Columbus say sưa đọc, tích lũy được nhiều kiến thức. Nhờ đó, Columbus biết rằng Trái Đất hình tròn, khoảng cách giữa phía Đông và phía Tây bị ngăn cách bởi biển cả nhưng rất gần với Ấn Độ đã kí bản cam kết với đại biểu của Quốc vương Tây Ban Nha để nhận được sự bảo trợ của nhà vua cho những chuyến thám hiểm của mình. Ngày 3.8.1492, Columbus với 3 chiếc thuyền lớn cùng 90 thủy thủ rời Tây Ban Nha, vượt Đại Tây Dương đi về hướng Tây. Sau hai tháng lênh đênh trên biển, đoàn thuyền của Columbus cũng đến được hòn dảo San Salvador và nhiều hòn đảo khác ở vùng biễn Caribe rồi đặt chân đến Cuba. Tuy nhiên, ông nhầm lẫn đây là vùng đất Tây Ấn Độ nên gọi thổ dân nơi đây là “người Indians”. Sau đó, ông còn tổ chức thêm 3 chuyến thám hiểm nửa (năm 1493, 1498 và 1502) và phát hiện thêm một số đảo và lãnh thổ trên đất liền. Tuy nhiên, sự nhầm lẫn đáng tiếc nhất của Columbus là ông đã nhầm tưởng đây là Ấn Độ. Cư dân trên những đảo này trồng khoai mì, thuốc lá, bông vải và vài loại cây lương thực khác, nhưng cái làm cho Columbus quan tâm nhất là đồ trang sức lấp lánh mà thổ dân đeo trên người. Năm 1506, ông chết trong sự nghèo khổ, túng quẩn. Sự nhầm lẫn này của Columbus đã được một người ý là Vespucci Amerigo chứng minh vào năm 1501. Khi đặt chân đến vùng đất Caribe, V. Amerigo nhận thấy không có liên qua gì đến vùng đất châu Á và quả quyết rằng đây là xứ sở chưa từng được biết tới. Trong tập ghi chép năm 1504, Amerigo viết tên miền đất lạ này là Mundus Novus (Tân Thế giới) – là vùng nằm giữa châu Âu và châu Á. Năm 1507, nhà Bản đồ học người Đức đã in tấm bản đồ Tân Thế giới đầu tiên và đặt tên vùng này là America để tỏ lòng tôn kính V. Amerigo. Từ đó, châu Mĩ mang tên là America.
- Cuộc hành trình vĩ đại nhất là của Ferdinal Magellen – một quý tộc người Bồ Đào Nha. Ông từng đệ trình lên nhà vua Bồ Đào Nha kế hoạch thám hiểm của mình nhưng bị khước từ. Ông sang Tây Ban Nha và được vua Tây Ban Nha đồng ý với kế hoạch đó. Tháng 9.1519, F. Magellan chỉ huy một đoàn gồm 5 thuyền với với 265 thủy thủ vượt Đại Tây Dương đi về hướng Tây theo con đường của Columbus. Đoàn thuyền đến Brasil rồi vòng xuống cực Nam châu Mĩ. Đang ở Đại Tây Dương sóng to gió lớn, đoàn thuyền đi vòng qua mũi đất hoang tàn vì giông bão của lục địa Nam Mĩ (nay gọi là eo biển Magellan) và đi vào một đại dương mới sóng yên biển lặng nên Magellan đặt tên là Thái Bình Dương. Thủy thủ đoàn chịu đựng 99 ngày trên Thái Bình Dương trong cảnh hết lương thực, nước ngọt. Thậm chí, một số thủy thủ đã nổi loạn và Magellan phải cho treo cổ một số người để làm gương. Hơn 2 tháng lênh đênh trên biển, đoàn thuyền hết lương thực, phải bắt chuột để ăn nhưng chuột cũng hết, mọi người phải ngâm dây thắt lưng bằng da để ăn cho đỡ đói. Cuối cùng, ngày 16.3.1521, đoàn thuyền của Magellan cũng đặt chân lên được Philippines. Sau khi được cứu sống và tiếp tế đầy đủ lương thực, nước ngọt, Magellan cho thủy thủ đi cướp bóc của cải của người Philippines. Trong một cuộc đụng độ với nhân dân Philippines, Magellan đã thiệt mạng. Juan Sebastian de Elcano lên thay nắm quyền chỉ huy và cho con thuyền độc nhất còn lại tiếp tục qua eo biển Malacca, vượt Ấn Độ Dương đến Mũi Hảo Vọng rồi về Tây Ban Nha từ hướng Đông (6.9.1522). Như vậy, sau hơn 3 năm thám hiểm, đoàn thuyền của Magellan đã ra đi từ hướng Tây và về từ hướng Đông. Đây là chuyến đi vòng quanh thế giới đầu tiên trong lịch sử nhân loại.
Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:
Lớp:
Họ và tên học sinh:

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh
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